
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÀ NẴNG
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GVCN:
STT NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH Ghi chú

1 Huỳnh Thị Dân An 15/03/2005 Đà Nẵng Nữ
2 Lê Thị Bảo An 11/06/2005 Đà Nẵng Nữ
3 Nguyễn Duy Chinh 09/12/2005 Đà Nẵng Nam
4 Lê Doãn Đức 05/04/2005 Đà Nẵng Nam
5 Nguyễn Võ Hương Giang 01/04/2005 Đà Nẵng Nữ
6 Nguyễn Trà Giang 09/08/2005 Đà Nẵng Nữ
7 Nguyễn Thị Ngọc Hà 08/10/2005 Đà Nẵng Nữ
8 Trần Thị Kim Hạnh 03/11/2005 Đà Nẵng Nữ
9 Phan Thị Mỹ Hạnh 11/02/2005 Đà Nẵng Nữ

10 Ngô Huỳnh Ngọc Hiếu 16/12/2005 Đà Nẵng Nam
11 Lê Thị Thanh Hồng 20/11/2005 Đà Nẵng Nữ
12 Huỳnh Ngọc Huy 15/11/2005 Đà Nẵng Nam
13 Huỳnh Bá Huy 22/06/2005 Đà Nẵng Nam
14 Nguyễn Văn Khải 11/09/2005 Đà Nẵng Nam
15 Nguyễn Văn Khang 20/04/2005 Đà Nẵng Nam
16 Võ Văn Lân 29/12/2005 Đà Nẵng Nam
17 Nguyễn Sỹ Luân 22/09/2005 Quảng Nam Nam
18 Phạm Thế Mạnh 14/03/2005 Đà Nẵng Nam
19 Hoàng Thị Trà My 10/07/2005 Đà Nẵng Nữ
20 Phạm Nhật Phương Nam 26/02/2005 TP. Hồ Chí Minh Nam
21 Huỳnh Thị Bích Ngọc 24/12/2005 Đà Nẵng Nữ
22 Mạc Thị Khánh Ngọc 29/08/2005 Quảng Nam Nữ
23 Nguyễn Hữu Nhã 04/11/2005 Đà Nẵng Nam
24 Phạm Nguyễn Ái Nhi 14/03/2005 Đà Nẵng Nữ
25 Đàm Lê Uyển Nhi 24/12/2005 TP. Hồ Chí Minh Nữ
26 Phan Thị Hoài Nhi 15/11/2005 Đà Nẵng Nữ
27 Bùi Anh Phú 16/09/2005 Đà Nẵng Nam
28 Phùng Thị Nhã Phương 28/04/2005 Đà Nẵng Nữ
29 Huỳnh Thị Kim Quyên 08/09/2005 Đà Nẵng Nữ
30 Hà Nguyễn Ngọc Quỳnh 16/12/2005 Đà Nẵng Nữ
31 Võ Văn Sỹ 21/04/2005 Đà Nẵng Nam
32 Huỳnh Văn Tài 24/08/2005 Đà Nẵng Nam
33 Hồ Thị Thanh Thanh 11/07/2005 Đà Nẵng Nữ
34 Huỳnh Ngọc Hoàng Thanh 31/08/2005 Đà Nẵng Nữ
35 Lê Văn Trịnh 28/03/2005 Đà Nẵng Nam
36 Huỳnh Trần Ngọc Trịnh 10/08/2005 Đà Nẵng Nam
37 Phạm Viết Anh Tú 24/03/2005 Đà Nẵng Nam
38 Nguyễn Bảo Uyên 22/04/2005 Đà Nẵng Nữ
39 Đồng Thị Hoài Vy 31/08/2004 Đà Nẵng Nữ
40 Trần Ngọc Uyển Vy 23/02/2005 Đà Nẵng Nữ
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